Tìm dấu tích lịch sử ở vùng Động Đình - Nhà Đũa

Hà Văn Tải

Động Đình - Nhà Đũa thuộc miền Tây Bắc huyện Yên Thành (thuộc địa phận xã Kim Thành) tỉnh Nghệ An. Nằm sát phía Đông của dãy Bồ Bồ chạy từ Quỳnh Lưu vào, có độ cao so với mặt biển 449 - 465m, là dãy núi phân cách địa lý, phía Tây là huyện Tân Kỳ, phía Đông là huyện Yên Thành.

Động Đình là vùng núi non hiểm trở, quanh năm sương mù dày đặc, ngày xưa là rừng rậm có nhiều gỗ quý như lim, dổi… có nhiều thú dữ như hổ, beo, lợn rừng, là vùng “ma thiêng nước độc” đi lại khó khăn, không có người ở. Ngày xưa người dân địa phương muốn đi tới Động Đình phải theo hai con đường, phía Bắc là theo đường Động Cầu phải trèo dốc 600 m để đi tới vùng Ba Xanh - Ba Quanh rồi rẽ vào phía Tây Nam để đến Động Đình. Nếu đi theo con đường phía Nam thì phải vượt qua dốc Cây Lội, đầu người đi sau chạm gót người đi trước.

Tuy thế, Động Đình là một vùng chiến lược quan trọng, có thể tiến ra Thanh Hóa (phía Bắc); có thể tiến về Tây Nam đến thành Trà Lân, xuôi về núi Thiên Nhẫn - Rú Thành; có thể tiến thẳng xuống phía Đông nơi có Thành Trải (thành Diễn Châu) của quân nhà Minh. Ở đây có một dải ruộng nước gọi là Hố Đình khoảng 20-30 mẫu, có độ bùn sâu 50-60 phân, không phải cày bừa, không bao giờ cạn nước, mỗi năm cho hai vụ lúa tốt. Nơi đây là vùng đất bazan màu mỡ thích hợp với trồng màu, mỗi bụi sắn là một gánh củ. Lại có cả một vùng cỏ rộng lớn để chăn nuôi đại gia súc, trâu bò ở đây béo mập như trái sim chín.

Cách Động Đình không xa, có hòn núi Le Le. Trên đường tiến quân từ miền núi Thanh Hóa vào Nghệ An (tháng 10/1424), có lẽ Lê Lợi đã dừng chân ở ngọn núi này, quan sát địa hình rồi giao cho tướng Đinh Lễ ở lại trấn ngữ vùng này, lấy núi làm thành, xây dựng căn cứ, luyện tập binh đao để tháng 5/ 1425 kéo về Thành Trài (cách Động Đình 24 cây số) chiến thắng giặc Minh.

Ở núi Động Đình hiện còn dấu tích: 6 hòn đá tảng lớn, hình vuông, mỗi bề 0,40m, chiều cao 0,20m. Những hòn đá tảng này xưa kia có lẽ phải dùng voi kéo lên đây. 6 hòn đá tảng ấy cũng chứng tỏ xưa là một cái đình (hoặc đền lớn), gồm hai gian. Trước cái đình ấy có đựng tấm bia, cao 1,30m, rộng 0,40m, đã bị kẻ xấu đào dưới chân bia để tìm của báu, bia đã bị xô ngã. Một mặt bia có ghi những chữ Hán đục chìm, nay bị mờ không đọc rõ chữ. Còn mặt kia ghi: Hiến Tông tứ niên tuế thứ Tân Dậu - Trọng Thu nguyệt cát nhật.

Dấu tích lịch sử cho thấy tấm bia này được dựng vào thời Lê Hiến Tông năm thứ 4 (1505), mùa thu tháng lành ngày tốt. Vậy nơi đây có thể là cái đình dùng làm nơi hội họp các tướng lĩnh khi Đinh Lễ đóng quân ở đây (hoặc cũng có thể là nơi hội họp các vị quan chức thời Lê sơ để chỉ đạo việc làm ruộng, mở mang đất đai vùng này).

Chúng ta biết Động Đình là vùng trung tâm, là chỉ huy sở của tướng Đinh Lễ, còn quân lính của ông đã đóng rải rác khắp một vùng rộng lớn, cả ở Quy Lai thuộc phía Nam dãy núi Bồ Bồ, nay là xã Quang Thành, người ta thường gọi là núi Trọc. Bởi thế nhà yêu nước Lê Doãn Nhã (1837 - 1888) đã có câu thơ nổi tiếng: “Một thời núi tụ anh binh/ Quy Lai giáo dựng, Động Đình gươm reo”.

Nhà Đũa nằm trong Động Đình, bao gồm các dải ruộng nước Hố Đình, các vùng đất trồng màu, xưa kia là nhà ở, doanh trại, trang trại. Con cháu họ Hà ở xã Hậu Thành, Phúc Thành (cách Nhà Đũa khoảng 15 km) xưa kia tuy đi lại khó khăn nhưng hàng năm vào tháng chạp âm lịch vẫn thường có 15 - 20 người cơm đùm, cơm nắm, vượt đèo cao, dốc thẳm lên vùng Nhà Đũa để viếng mộ tổ tiên. Vậy ở đây có dấu tích lịch sử thế nào?

Ấy là, trong rừng sâu, dưới chân núi Thùng Giếng có một ngôi mộ, đắp bằng đất, xung quanh có tre, hóp bao bọc, những ngọn tre hóp ấy bủa xuống ngôi mộ như một chiếc lồng bàn. Đây là ngôi mộ của Tướng công Hà Tông Đạt. Trong tộc phả họ Hà, ghi: “Thất đại tế tổ khảo, tiền thí tướng sĩ lang, Thừa hoa điện tri sự, kiêm thụ Tiến công thứ lang, Trung thuận huyện, huyện thừa, thăng cẩn sự lang, Tràng khánh phủ, đồng tri phủ, trung nghĩa tử, Hà tướng công, húy Tông Đạt, thụy Trí Đạt tiên sinh, văn chính thất phẩm”. Vậy ông Hà Tông Đạt đã làm quan huyện huyện Trung Thuận (một trong 7 huyện thuộc phủ Trấn Ninh thời Lê Sơ - còn phủ Tràng Khánh đời Lê gồm cả đất đai phủ Tràng Khánh và Tràng Định đời Nguyễn). Ông Đạt là quan thần phò nhà Lê được phong tước tử.

Gặp thời loạn lạc Lê - Trịnh, để tránh sự ám hại của họ Trịnh, ông đã tìm về vùng đất Nghệ An nơi ông đã một thời làm Tri huyện huyện Trung Thuận, phủ Trấn Ninh. Nơi đây, Lê Duy Mật đã đi theo dấu chân vua Lê Lợi, tìm về vùng Trịnh Quang (của huyện Tân Kỳ ngày nay) xây thành, đắp lũy, lập nên vương triều Lê Duy Mật mà người đời lúc bấy giờ gọi là ông vua áo đỏ. Trong 18 năm trời (từ 1751 đến 1769) Lê Duy Mật đã biến vùng Tân Kỳ và cả miền Trấn Ninh, Phủ Quỳ, Tương Dương… thành một căn cứ khá vững chắc. Ngoài thành Trịnh Quang còn có 16 đồn trại đóng giữ. Ở Nghệ An có đòn Căn (tại Chiềng Ban, Kim Tiến, Quỳ Châu; đòn Pù Piệt ở Thông Thụ, Quế Phong; thành Hoàng Mật ở Thạch Giám, Con Cuông; đồn Hoa Quân ở Võ Liệt, Thanh Chương; thành Hoàng Mật ở Giai Xuân, Tân Kỳ.v.v.). Chắc chắn đồn Nhà Đũa - Động Đình do tướng công Hà Tông Đạt đóng giữ để án ngự phía Đông Bắc của vương triều Lê Duy Mật, một tiền đồn quan trọng.

Tháng 9 năm 1769, trước sự tấn công ồ ạt của họ Trịnh (thời Trịnh Sâm đứng đầu), Lê Duy Mật lâm vào thế bị bao vây, không chống cự nổi, đã cho đốt doanh trại và hiên ngang bước vào dàn lửa để tự thiêu. Sau thất bại của vương triều Lê Duy Mật, Tướng công Hà Tông Đạt đã ở lại vùng Nhà Đũa - Động Đình, cày ruộng, lập trang trại và mất tại đây. Ngôi mộ của Ngài được táng tại vùng sâu kín, dưới chân núi Thùng Giếng, có lũy tre hóp bao bọc chứng tỏ sự tôn sùng của quân lính và người dân, đồng thời cũng là sự cảnh giác đề phòng sự khai quật của kẻ thù.

Ngoài lăng mộ của cụ Hà Tông Đạt, ở Nhà Đũa còn có một cái đình lộ thiên 4 cấp, được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, nơi đây có lư hương bằng đá khắc chữ Hán: Hà Tướng công linh từ - tháng 3/2001, con cháu họ Hà làm cái điện, trong điện có bảng đá màu đen, ghi chữ màu vàng “Đũa Sơn bản xứ. Dương thần, âm thần, long quân chúa mạch tôn thần. Lê triều cẩn sự lang, Tràng Khánh phủ đồng tri phủ, trung nghĩa tử, văn chính thất phẩm, Hà tướng công thụy Trí Đạt tôn thần”. Nơi đây, hàng năm con cháu họ Hà ở Hậu Thành, Phúc Thành tụ tập để cúng bái tổ tiên.

Cũng vào cuối thế kỷ XVIII, ở núi Hòn Giang nằm về phía Đông Bắc của Nhà Đũa - Động Đình, có người con trai thứ ba của Tướng công Hà Tông Đạt mà trong Tộc phả họ Hà ghi là: “tiền quan viên tử thí tướng nho sinh thụ bản đạo vệ úy Hà Quý Công tự Tông Nhạ tiên sinh, chính thất phẩm”. Ông Nhạ là quan văn học võ thành quan võ chỉ huy một đạo quân, về đóng ở núi Hòn Giang (nay thuộc xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) đã huy động binh lính và dân địa phương đắp một con đập dài hàng trăm mét, rộng 7 mét, cao 10 mét, nối núi Hòn Dù và Hòn Giang, chặn dòng khe lại đem nước tưới cho cánh đồng rộng lớn dưới chân núi Hòn Giang, chặn dòng khe lại đem nước tưới cho cánh đồng rộng lớn dưới chân núi Hòn Giang. Người đời gọi là đập Quản Hải (có lẽ là đập của ông quan họ Hà hoặc ông Quản binh họ Hà nhưng vì kiêng húy nên nói chệch là Quản Hài). Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngành thủy lợi đã cho thiết kế thành 3 đập (đập 1, 2 và 3) cùng với sức lao động thủ công có sự hỗ trợ của cơ giới, nhân dân xã Giai Lạc (bao gồm xã Phúc Thành, Hậu Thành, Đồng Thành ngày nay) đã ròng rã phấn đấu trong 15 năm (từ 1952 -1967) để có một hồ đập với trữ lượng 6-7 triệu m3 nước, tạo thành biển nước mênh mông trên rừng núi, có nước tưới cho 200 ha, biến ruộng một vụ lúa thành hai vụ lúa, cải tạo môi trường sinh thái cả một vùng bán sơn địa. Cái đền thờ ông Quản Hải ngày xưa đã bị hư hỏng, đổ nát, nhưng lăng mộ của Ngài được con cháu họ Hà đệ tam chí đã tôn tạo uy nghi, bền vững tại nơi chôn cất thi hài của ông ở núi Hòn Giang.

Với sự tìm hiểu có hạn, tôi xin ghi một số điều trên đây. Mong được các nhà nghiên cứu lịch sử bổ sung và làm rõ thêm. Hiện giờ ông Hà Văn Quang, tộc trưởng họ Hà ở xã Hậu Thành (Yên Thành) còn lưu giữ được một số tài liệu chữ Hán xung quanh họ Hà và vùng đất Nhà Đũa - Động Đình.
